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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm). 

Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau: (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án             

 

Câu 1. Đâu là việc nên làm khi chăm sóc người ốm? 

A. Tùy tiện cho uống thuốc.       B. Cho uống thuốc khi bụng đói. 

C. Tự ý cho sử dụng thuốc dân gian.               D. Cho uống thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. 

Câu 2. Khi người thân trong gia đình gặp khó khăn, thất bại, chúng ta nên có cách ứng xử thế nào? 

A. Hỏi thăm, động viên, chia sẻ. B. Trao đổi về những việc đã thực hiện để có được thành công đó. 

C. Nói lời chúc mừng và bày tỏ sự tán thưởng, khích lệ.     D. Thể hiện niềm vui qua lời nói, hành động. 

Câu 3 . Đâu KHÔNG phải là cách thể hiện trách nhiệm với gia đình? 

A. Chủ động, sắp xếp và hoàn thành các công việc trong gia đình. B. Nói những lời thô lỗ với người thân. 

C. Thường xuyên làm những công việc trong gia đình.  D. Tự nguyện chăm sóc khi người thân bị ốm. 

Câu 4 . Hành động đúng khi giải quyết bất đồng trong gia đình là gì? 

A. Cắt ngang lời người khác nói.                                             

B. Không chủ động nói chuyện với người thân về cuộc sống. 

C. Không chú ý đến cảm xúc của người thân.                         

D. Chú ý lắng nghe, tìm hiểu suy nghĩ, cảm xúc của người thân. 

Câu 5. Đâu KHÔNG phải là hoạt động xây dựng cộng đồng? 

A. Vệ sinh đường làng, ngõ xóm.  B. Tuyên truyền bảo vệ môi trường. 

C. Dọn dẹp nhà cửa.    D.Tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội. 

Câu 6. Hoạt động nào KHÔNG phải là hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hòa bình, hữu nghị? 

A. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.          

B. Tham gia hoạt động “An toàn giao thông”. 

C. Giới thiệu bạn bè quốc tế về Việt Nam – Đất nước – Con người.  

D. Viết thư bày tỏ tinh thần đoàn kết quốc tế vì hòa bình. 

Câu 7. Đâu KHÔNG phải biểu hiện của người ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hóa khác nhau? 

A. Say mê tìm hiểu phong tục, tập quán của các dân tộc.       

B. Thường xuyên tìm hiểu và tham gia các lễ hội truyền thống. 

C. Thích sưu tầm hình ảnh trang phục các dân tộc.                

D. Tham gia ủng hộ trẻ em vùng cao. 

Câu 8. Khi tham gia một hoạt động tình nguyện trong cộng đồng, bạn nên: 

A. Làm việc hết sức mình và hỗ trợ mọi người.  

B. Làm những gì bạn thích, không quan tâm đến nhiệm vụ chung. 

C. Tham gia nhưng phàn nàn về mọi thứ không như ý muốn.                  

D. Từ chối nếu không được trả công. 

Câu 9. Đâu là cách để các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc? 

A. Thể hiện sự tức giận với người thân.                                              B. Đi du lịch một mình. 

C. Tổ chức các sự kiện gắn kết các thành viên trong gia đình.            D. Nói những điều tiêu cực trong gia đình. 

Câu 10. Thực hành giải quyết bất đồng trong tình huống sau: “Năm nay anh Nam học lớp 12, bài tập 

nhiều nên bố mẹ phân công cho anh làm ít việc nhà hơn Lan. Lan rất ấm ức vì cho rằng bố mẹ thiên vị 

anh”. 



 

A. Lan bực tức trong người nhưng không nói cho bố mẹ biết.                

B. Lan mắng anh vì anh không chịu làm việc nhà. 

C. Lan cãi nhau với bố mẹ vì bố mẹ thiên vị anh trai.                           

D. Lan cần nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ và bày tỏ suy nghĩ của bản thân. 

Câu 11. Đâu KHÔNG phải là biểu hiện của sự sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng? 

A. Tự nguyện chia sẻ, hỗ trợ những người khác.                        

B. Tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ. 

C. Sắp xếp thời gian hợp lí để phát triển các mối quan hệ.                      

D. Giúp đỡ mọi người trong cộng đồng mọi lúc, mọi nơi khi có thể. 

Câu 12. Theo em, học sinh có trách nhiệm gì với gia đình? 

A. Sống và làm việc theo đúng quy định của pháp luật. 

B. Phấn đấu trở thành học sinh giỏi, trò ngoan, người con hiếu thảo. 

C. Hoàn thành công việc được giao.     

D. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm). Nêu ý nghĩa của việc chi tiêu hợp lí trong gia đình ? 

Câu 2 (2,0 điểm) : Xác định và xử lí tình huống thể hiện thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa 

trong tình huống sau: Lớp Huy tổ chức buổi trải nghiệm thực tế. Đến bữa ăn trưa, người dân địa phương mời 

cả lớp cũng như thưởng thức các món ăn truyền thống. Huy cảm thấy các món ăn của người dân khá khó ăn. 

Nếu là Huy, em sẽ làm gì? 

Bài làm 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1- HĐTN 12 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(6,0 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/án D A B D C B D A C D C B 

II. PHẦN TỰ LUẬN(4,0 điểm) 

Câu Nội dung đáp án Biểu điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Ý nghĩa của việc chi tiêu hợp lý trong gia đình:  

+ Chi tiêu hợp lý giúp gia đình bạn có đủ tiền để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu 

như ăn uống, nhà ở, giáo  dục, y tế,...  

+ Tạo dựng quỹ dự phòng cho những trường hợp khẩn  cấp như ốm đau, tai nạn, thất 

nghiệp,...  

+ Giúp gia đình bạn có khả năng tiết kiệm để thực hiện  những dự định tương lai như 

mua nhà, mua xe,...  

+ Khi có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, bạn có thể dành tiền  cho những khoản chi tiêu 

giúp nâng cao chất lượng cuộc sống như: du lịch, giải trí, học tập,...  

+ Giúp gia đình bạn có điều kiện sống tốt hơn, đầy đủ  tiện nghi hơn.  

+ Góp phần tạo nên một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn cho các thành viên 

trong gia đình. Biết cách quản lý tài chính là một kỹ năng cần thiết cho mỗi người 

trưởng thành.  

+Việc chi tiêu hợp lý thể hiện sự trưởng thành và trách  nhiệm của mỗi thành viên 

trong gia đình đối với bản  thân và gia đình.  

+ Góp phần xây dựng một gia đình văn minh và hạnh  phúc. 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

  0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

Câu 2 

(2,0 

điểm) 

Xác định và xử lí tình huống thể hiện thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn 

hóa trong tình huống:  

- Thể hiện thái độ tôn trọng: Dù cảm thấy khó ăn, Huy cần thể hiện sự tôn trọng đối 

với văn hóa ẩm thực của người dân địa phương. Có thể không ăn nhiều nhưng Huy 

nên cố gắng nếm thử các món ăn để bày tỏ sự tôn trọng với người mời. 

- Giữ thái độ lịch sự: Nếu Huy thực sự không thể ăn món nào, thay vì từ chối thẳng 

thừng, Huy có thể nhẹ nhàng nói rằng mình không quen món này nhưng rất cảm ơn 

sự đón tiếp nồng hậu của người dân. 

- Học hỏi và tìm hiểu: Huy có thể hỏi thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của các món ăn, 

qua đó bày tỏ sự quan tâm đến nền văn hóa địa phương, giúp tăng cường sự hiểu biết 

và tôn trọng khác biệt. 

- Cởi mở và trải nghiệm: Huy cần cởi mở với các nền văn hóa khác nhau, kể cả những 

món ăn mới lạ. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn giúp Huy học hỏi và 

phát triển thái độ sông tích cực, linh hoạt hơn. 

- Chia sẻ cảm nhận một cách tế nhị: Nếu Huy gặp khó khăn khi thưởng thức món ăn, 

có thể chia sẻ cảm nhận của mình một cách chân thực nhưng vẫn lịch sự. 
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0,5 điểm 

 

 

 

 

 



 

TT Tiêu chí đánh giá Đạt Chưa đạt Lưu ý 

  Đạt Khá Xuất 

sắc 

  

1, Từ 5- dưới 6 điểm   ☑     

2, Từ 6- dưới 8 điểm    ☑    

3,   Từ 8- 10 điểm       ☑   

4, Dưới 5 điểm             ☑  

 

 


